
Biểu  01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ
TẠI XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRƯỚC NĂM 2022 THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch  số: 184/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên huyện/xã

Kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí (Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19
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I Huyện Chi Lăng
1 Xã Vạn Linh X X X X X X X X X X chưa đat X X X chưa đat X X X X 17/19
2 Xã Hòa Bình X X X X X chưa đat X X X X X X chưa đat X chưa đat X chưa đat X X 15/19
3 Xã Gia Lộc X chưa đat X X X chưa đat X X X X X X X X X X chưa đat X X 16/19
4 Xã Mai Sao X X X X X X X X X X X X X X X X chưa đat X X 18/19
5 Xã Y Tịch X chưa đat X X X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X X 16/19
6 Xã Quan Sơn X X X X X X X X X chưa đat chưa đat X X X chưa đat X chưa đat X X 15/19
II Huyện Bắc Sơn
1 Xã Nhất Tiến  chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat X X 10/19
2 Xã Hưng Vũ chưa đat X X X X X X X X X X X chưa đat X X X X X X 17/19
3 Xã Tân Lập chưa đat X X X X X X X X X chưa đat X X X chưa đat X X X X 16/19
4 Xã Vũ Lễ chưa đat chưa đat X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X X X X 15/19
5 Xã Vũ Sơn chưa đat X X X X chưa đat X X X X chưa đat X X X X X X X X 16/19

III Huyện Đình Lập
1 Xã Bính Xá X chưa đat X X X chưa đat X chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat X chưa đat X X X X 12/19
2 Xã Bắc Xa X chưa đat X X X chưa đat X X X X X X chưa đat X chưa đat X X X X 15/19
3 Xã Kiên Mộc X chưa đat X X X chưa đat X X X chưa đat chưa đat X X X X X X X X 15/19
4 Xã Thái Bình chưa đat X X X X X X X X chưa đat chưa đat X X chưa đat X X X chưa đat X 14/19

IV Huyện Lộc Bình
1 Xã Yên Khoái chưa đat X X X X X X X X X X X X X chưa đat X X X X 17/19
2 Xã Đồng Bục chưa đat X X X chưa đat X X X X X X X X X chưa đat X X X X 16/19
3 Xã Khuất Xá chưa đat chưa đat X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X chưa đat X X 14/19
4 Xã Tú Đoạn chưa đat chưa đat X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X X X X 15/19
5 Xã Tú Mịch chưa đat chưa đat X X X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X X 15/19
6 Khánh Xuân X X X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X X X X 17/19
V Huyện Văn Lãng
1 Tân Thanh chưa đat X X X chưa đat chưa đat X X X X X X chưa đat X X X X X X 15/19
2 Hoàng Việt X chưa đat X X X chưa đat X X X X X X X X X X X X X 17/19
3 Bắc Hùng X X X X chưa đat chưa đat X X X X chưa đat X chưa đat X X X X X X 15/19
4 Bắc Việt X X X X chưa đat chưa đat X X X X chưa đat X chưa đat X X X X X X 15/19
5 Tân Mỹ chưa đat X X X X chưa đat X X X X X X X X X X X X X 17/19

VI Huyện Văn Quan
1 Xã Tân Đoàn X X X X X chưa đat X chưa đat X chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat X X X X 13/19
2 Xã Tràng Phái X X X X X chưa đat X X X chưa đat chưa đat X X X X X X X X 16/19
3 Xã Tú Xuyên X X X X X chưa đat X X X chưa đat chưa đat X X X X X X X X 16/19
4 Xã Hữu Lễ X X X X X chưa đat X X X chưa đat chưa đat X chưa đat X X chưa đat chưa đat chưa đat X 12/19
5 Xã Điềm He chưa đat X X X X chưa đat X X X X X X X X X X X X X 17/19
6 Xã Yên Phúc chưa đat X X X X chưa đat X X X X X X X X X X X X X 17/19

VII Huyện Bình Gia
1 Xã Hoàng Văn Thụ chưa đat X X X chưa đat chưa đat X X X X chưa đat X chưa đat X X X X X X 14/19
2 Xã Mông Ân chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X X X chưa đat chưa đat chưa đat chưa đat X X X X chưa đat X 10/19
3 Xã Bình La chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X X X chưa đat chưa đat chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat chưa đat X 8/19
4 Xã Vĩnh Yên chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat chưa đat chưa đat chưa đat X X X chưa đat X X 9/19
5 Xã Hồng Thái chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X X X X chưa đat chưa đat chưa đat X X X chưa đat X chưa đat 10/19
6 Xã Thiện Long chưa đat chưa đat X X chưa đat X X X X chưa đat chưa đat chưa đat X X X chưa đat X X 12/19
7 Xã Tân Văn chưa đat X X X chưa đat chưa đat X X chưa đat X chưa đat X X X chưa đat X chưa đat X X 12/19

VIII Huyện Hữu Lũng
1 Xã Minh Sơn X X X X X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X X 17/19
2 Xã Đồng Tân X X X X X X X X X X X X X X chưa đat X chưa đat X X 17/19
3 Xã Cai Kinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19/19
4 Xã Nhật Tiến chưa đat X X X X X X X X chưa đat X X X X chưa đat X chưa đat X X 15/19
5 Xã Hòa Lạc chưa đat chưa đat X X X X X X X chưa đat X X X X chưa đat X chưa đat X X 14/19
6 Xã Yên Thịnh X X X X X X X X X chưa đat X X chưa đat X chưa đat X chưa đat X X 15/19

IX Huyện Cao Lộc
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1 Yên Trạch chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X X X X chưa đat X X X X X chưa đat chưa đat X 12/19
2 Hồng Phong chưa đat X X X chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat X X chưa đat X chưa đat X chưa đat X X 11/19
3 Tân Thành chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X chưa đat X X X X chưa đat X chưa đat X chưa đat chưa đat X 10/19
4 Xuất Lễ chưa đat X X X chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat X chưa đat chưa đat X 9/19
5 Tân Liên chưa đat chưa đat X X chưa đat chưa đat X chưa đat X chưa đat chưa đat X chưa đat X X X chưa đat chưa đat X 9/19
6 Hợp Thành X X X X X chưa đat X X X X X X chưa đat X X X chưa đat X X 16/19
X Huyện Tràng Định
1 Xã Đại Đồng X X X X X X X X X X X chưa đat X X chưa đat X X X X 17/19
2 Xã Tri Phương X X X X X X X X X X X chưa đat X X chưa đat X X X X 17/19
3 Xã Hùng Sơn X X X X X X X X X X chưa đat chưa đat X X chưa đat X X X X 16/19
4 Xã Cao Minh X X X X X X X X X chưa đat chưa đat chưa đat X X X X X X X 16/19
5 Xã Đội Cấn X X X X X X X X X X chưa đat X X X X X X X X 18/19
6 Xã Quốc Khánh X X X X X X chưa đat X X X chưa đat X X X X X X chưa đat X 16/19

XI TP Lạng Sơn
1 Xã Quảng Lạc X X X X X chưa đạt X X X X X X X X X X chưa đạt X X 17/19

Ghi chú: X là tiêu chí đạt

STT Tên huyện/xã

Kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí (Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19
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Biểu 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHỈ TẠI XÃ ĐẠT CHUẨN NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2022
 THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch  số  184/KH-UBND ngày  13 / 9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên huyện/xã

Kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí (Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19
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I Huyện Chi Lăng
1 Xã Chi Lăng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2 Xã Bằng Mạc x x x x x chưa đạt x x x x x x chưa đạt chưa đạt x x x x x
II Huyện Bắc Sơn
1 Xã Chiến Thắng    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2 Xã Đồng Ý chưa đạt x x x chưa đạt chưa đạt chưa đạt x x chưa đạt x x chưa đạt chưa đạt x x chưa đạt x x

III Huyện Đình Lập
1 Xã Cường Lợi chưa đạt chưa đạt x x x x x x x x chưa đạt x chưa đạt chưa đạt x chưa đạt chưa đạt x x
2 Xã Đình Lập chưa đạt chưa đạt x x chưa đạt x x x x chưa đạt chưa đạt chưa đạt chưa đạt chưa đạt x x chưa đạt x x

IV Huyện Lộc Bình
1 Xã Hữu Khánh chưa đạt x x x x x x chưa đạt x x x x chưa đạt chưa đạt x chưa đạt chưa đạt chưa đạt chưa đạt
V Huyện Văn Lãng
1 Hoàng Văn Thụ chưa đạt x chưa đạt x chưa đạt chưa đạt x x x chưa đạt x chưa đạt chưa đạt chưa đạt x chưa đạt x x chưa đạt

VI TP Lạng Sơn
1 Xã Mai Pha x x x x chưa đạt chưa đạt x x x x x x chưa đạt chưa đạt chưa đạt chưa đạt chưa đạt x x
2 Xã Hoàng Đồng x x x x chưa đạt chưa đạt x x x x x x chưa đạt chưa đạt chưa đạt chưa đạt x x

VII Huyện Hữu Lũng
1 Xã Tân Thành chưa đạt x x x chưa đạt x x x x chưa đạt x chưa đạt chưa đạt chưa đạt x x chưa đạt chưa đạt chưa đạt

VIII Huyện Cao Lộc
1 Hải Yến chưa đạt chưa đạt chưa đạt x chưa đạt chưa đạt x chưa đạt x chưa đạt chưa đạt x chưa đạt chưa đạt x x chưa đạt chưa đạt chưa đạt
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Biểu 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHỈ TẠI XÃ ĐẠT CHUẨN NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2022
 THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch  số  184/KH-UBND ngày  13 / 9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
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Biểu 03:
KẾ HOẠCH  HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT TẠI CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRƯỚC NĂM 2022 THEO BỘ

TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch  số:184 /KH-UBND ngày 13 /9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên huyện/xã Tiêu chí chưa đạt Kế hoạch hoàn thành các tiêu chí Ghi chú
Năm 2023 Năm 2024

I Huyện Chi Lăng
1 Xã Vạn Linh 11, 15 11, 15 Duy trì và nâng cao
2 Xã Hòa Bình 6,13,15,17 6, 15 13,17
3 Xã Gia Lộc 2,6,17 2, 17 6
4 Xã Mai Sao 17 17 Duy trì và nâng cao
5 Xã Y Tịch 2,15,17 15 2,17
6 Xã Quan Sơn 10,11,15,17 10,11,15 17
II Huyện Bắc Sơn
1 Xã Nhất Tiến  1,2,5,6,9,11,13,15,17 1,2,6 5,9,11,13,15,17
2 Xã Hưng Vũ 1,13 1,13 Duy trì và nâng cao
3 Xã Tân Lập 1,11,15 1,15 11
4 Xã Vũ Lễ 1,2,13,15 1,15 Duy trì và nâng cao
5 Xã Vũ Sơn 1,6,11,13 1,6,11,13 Duy trì và nâng cao

III Huyện Đình Lập
1 Xã Bính Xá 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15 2, 8, 11, 13, 15 6, 9
2 Xã Bắc Xa 2, 6, 13, 15 15 2, 6, 13
3 Xã Kiên Mộc 2, 6, 10, 11 10 2, 6, 11
4 Xã Thái Bình 1, 10, 11, 14, 18 1, 14, 18 10, 11

IV Huyện Lộc Bình
1 Xã Yên Khoái 1, 15 1, 15 Duy trì và nâng cao
2 Đồng Bục 1,5,15 1,15 5
3 Xã Khuất Xá 1,2,13,15,17 1,13 2,15,17
4 Xã Tú Đoạn 1,2, 13, 15 13 1,2,15
5 Xã Tú Mịch 1,2,15,17 17 1,2,15
6 Khánh Xuân 13,15 13,15 Duy trì và nâng cao
V Huyện Văn Lãng
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1 Tân Thanh 1, 5, 6, 13 1, 13 5, 6
2 Hoàng Việt 2, 6 2, 6
3 Bắc Hùng 5, 6, 11, 13 13 5, 6,11
4 Bắc Việt 5, 6, 11, 13 13 5, 6,12
5 Tân Mỹ 1, 6 1 6

VI Huyện Văn Quan
1 Xã Tân Đoàn 6, 8, 10, 11, 13, 15 6,11 8, 10, 13, 15
2 Xã Tràng Phái 6, 10, 11 6,11 10
3 Xã Tú Xuyên 6, 10, 11 6,11 10
4 Xã Hữu Lễ 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18 6,10,11 13, 17, 16, 18
5 Xã Điềm He 6, 11 6,11 Duy trì và nâng cao
6 Xã Yên Phúc 6, 11 6 11

VII Huyện Bình Gia
1 Xã Hoàng Văn Thụ 1, 5, 6, 11, 13 1, 5, 6, 11, 13
2 Xã Mông Ân 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18 18  1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13
3 Xã Bình La 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18 18 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17

4 Xã Vĩnh Yên 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17

5 Xã Hồng Thái 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 19 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 19
6 Xã Thiện Long 1, 2, 6, 11, 12, 13, 17 1, 2, 6, 11, 12, 13, 17
7 Xã Tân Văn 1, 5, 6, 9, 11, 15, 17 1, 5, 6, 9, 11, 15, 17 Duy trì và nâng cao

VIII Huyện Hữu Lũng
1 Xã Minh Sơn 15, 17 15 17
2 Xã Đồng Tân 15, 17 15 17
3 Xã Cai Kinh 0 Duy trì và nâng cao Duy trì và nâng cao
4 Xã Nhật Tiến 1, 10, 15, 17 1, 10, 15 17
5 Xã Hòa Lạc 1, 2, 10, 15, 17 1, 10, 15 2, 17
6 Xã Yên Thịnh 10, 13, 15, 17 10, 15 13, 17

IX Huyện Cao Lộc
1 Yên Trạch 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15 1, 13 2, 5, 6, 8, 10, 15
2 Hồng Phong 1, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17 1, 17 5, 6, 8, 10, 13, 15

STT Tên huyện/xã Tiêu chí chưa đạt Kế hoạch hoàn thành các tiêu chí Ghi chú
Năm 2023 Năm 2024
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3 Tân Thành 1, 2, 5, 6, 8, 13, 15, 17, 18 1, 8, 18 2, 5, 6, 13, 15, 17

4 Xuất Lễ 1, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18 1, 17, 18 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15

5 Tân Liên 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18 1, 11, 17, 18 2, 5, 6, 8, 10, 13
6 Hợp Thành 6, 13, 17 13 6, 17
X Huyện Tràng Định
1 Xã Đại Đồng 12, 15 12, 15 Duy trì và nâng cao
2 Xã Tri Phương 12, 15 12, 15 Duy trì và nâng cao
3 Xã Hùng Sơn 11, 12, 15 11, 12 15
4 Xã Cao Minh 10, 11, 12 10, 11 12
5 Xã Đội Cấn 11 11 Duy trì và nâng cao
6 Xã Quốc Khánh 7, 11, 18 7, 11, 18 Duy trì và nâng cao

XI TP Lạng Sơn
1 Xã Quảng Lạc 6, 17 6,17 Duy trì và nâng cao

STT Tên huyện/xã Tiêu chí chưa đạt Kế hoạch hoàn thành các tiêu chí Ghi chú
Năm 2023 Năm 2024
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Biểu 04:
KẾ HOẠCH  HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT TẠI CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2022 THEO BỘ

TIÊU CHÍ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Kế hoạch  số: 184/KH-UBND ngày 13 /9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên huyện, xã Tiêu chí chưa đạt Kế hoạch hoàn thành các tiêu chí Ghi chú
Năm 2023 Năm 2024

I Huyện Chi Lăng
1 Xã Chi Lăng Duy trì, nâng cao Duy trì, nâng cao
2 Xã Bằng Mạc 6,13,14 14 6, 13
II Huyện Bắc Sơn
1 Xã Chiến Thắng    Duy trì và nâng cao Duy trì và nâng cao
2 Xã Đồng Ý 1,5,6,7,10,13,14,17 1,5,6,7,10,13,14,17 Duy trì và nâng cao

III Huyện Đình Lập
1 Xã Cường Lợi 1, 2, 11, 13, 14, 16, 17 1, 16, 17 2, 11, 13, 14
2 Xã Đình Lập 1,2,5,10,11,12,13,14,17 1, 2, 11, 12 5, 10, 13, 14, 17

IV Huyện Lộc Bình
1 Xã Hữu Khánh 1,8,13,14,16,17,18,19 8,18,19 1,16,17, 13,14
V Huyện Văn Lãng
1 Hoàng Văn Thụ 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 19 10, 12, 13 1, 3, 5, 6, 14,16, 19

VI TP Lạng Sơn
1 Xã Mai Pha 5,6,13, 14,15,16,17 15, 16 5,6,13,14,17
2 Xã Hoàng Đồng 5,6,13, 14,16,17 5,6,13,14,16,17 Duy trì và nâng cao

VII Huyện Hữu Lũng
1 Xã Tân Thành 1,5, 10,12, 13, 14, 17,18,19 10,12, 14,  18 1, 5,13, 17, 19

VIII Huyện Cao Lộc

1 Hải Yến 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18,
19 2, 8, 14, 18 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13,

17, 19
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